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Toàn bài 10,0 điểm, phân chia cụ thể như sau:

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	B


Phần II: Đọc-hiểu văn bản (3,0 điểm)

Câu 1:  (0,5 điểm)


Phương thức biểu đạt chính: tự sự.
Câu 2: Yếu tố nghị luận được thể hiện trong 02 câu văn sau:

C1: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người” (0,25 điểm)

C2: “Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.(0,25 điểm)


Vai trò của các yếu tố nghị luận trong việc làm nổi bật nội dung:

+ Làm cho câu chuyện thêm sâu sắc, giàu tính triết lý và có tính giáo dục cao. (0,5 điểm)

+ Khắc sâu hơn bài học về lòng nhân ái, bao dung, biết tha thứ và ghi nhớ ân nghĩa ân tình..(0,5 điểm)
Câu 3:  (1,0 điểm)
Học sinh có thể có những suy nghĩ khác nhau song phải hiểu được vấn đề và có kĩ năng nghị luận. Sau đây là một số ý mang tính định hướng:


Ý1. Tha thứ là rộng lòng bỏ qua lỗi mà người khác gây ra cho mình. (Có thể hiểu là sự bao dung, độ lượng, vị tha)
.

Ý2. Ý nghĩa của sự tha thứ: Khi được tha thứ, người mắc lỗi sẽ bớt hoặc xóa đi được mặc cảm tội lỗi, có cơ hội vươn lên để hoàn thiện mình. Người biết tha thứ cho người khác thì tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, cao thượng hơn.
Ý3. Phê phán lối sống ích kỉ, gây thù chuốc oán (không biết tha thứ).
Ý4. Liên hệ bản thân và rút ra bài học nhận thức và hành động.

Cách chấm điểm:

+ Từ 0,75 điểm đến 1,0 điểm: Đảm bảo được 2-3 ý (trong đó có Ý2) ; triển khai ý một cách thuyết phục; diễn đạt trôi chảy.
+ Từ 0,25 điểm đến 0,5 điểm: Đảm bảo 1-2 ý, triển khai ý còn sơ lược; còn mắc lỗi diễn đạt.

+ Điểm 0: Không làm hoặc có làm nhưng lạc nội dung.

Phần III: Làm văn (5,0 điểm) 

 Yêu cầu chung: Học sinh cần có năng lực cảm thụ văn chương, nắm được phương pháp làm bài nghị luận, trình bày cảm nhận của mình về  đoạn thơ  một cách thuyết phục, mạch lạc.

Yêu cầu cụ thể:
 
1. Giới thiệu: (0,75 điểm) 

 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh ra đời (sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước). (0,5 điểm)

- Giới thiệu đoạn thơ  (0,25 điểm) 

2. Cảm nhận về đoạn thơ (3,5 điểm) 

 Học sinh có thể có những cảm nhận sáng tạo và kết cấu bài viết một cách linh hoạt song việc trình bày cảm nhận phải dựa trên những phân tích, nhận xét về nội dung cảm xúc, về ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu...Cần tập trung vào đặc sắc nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ. Sau đây là định hướng các ý cơ bản:

Ý 1. Vài nét về vị trí đoạn thơ. (0,5 điểm)

Bài thơ mang dáng dấp một câu chuyện kể, mạch cảm xúc, nghĩ suy của nhà thơ cũng bộc lộ theo dòng tự sự này. Ở phần đầu bài thơ đã có một biến đổi, một sự thực đáng chú ý: "hồi nhỏ", "hồi chiến tranh" sống hồn nhiên, gần gũi với thiên nhiên, vầng trăng thành "tri kỉ", thế mà "từ hồi về thành phố", quen sống cùng tiện nghi hiện đại, vầng trăng "tri kỉ", "tình nghĩa" đã như "người dưng qua đường".
Và sự việc bất thường ở đoạn thơ này chính là bước ngoặt để từ đó tác giả bộc lộ cảm xúc, nghĩ suy.

Ý 2. Sự xuất hiện bất ngờ của vầng trăng. (0,5 điểm)


Phân tích chuỗi sự việc “đèn điện tắt”, “phòng…tối om ” , “vội bật tung cửa sổ” để thấy rõ tính chất bất ngờ tự nhiên của tình huống dẫn đến sự  xuất hiện vầng trăng tròn. (chú ý các từ láy “thình lình”, “đột ngột” và hình ảnh “vầng trăng tròn” ngời sáng  trong không gian bên ngoài đối lập với "phòng buyn-đinh tối om").


Ý 3. Vầng trăng làm thức dậy trong tâm trí nhà thơ những kỷ niệm về đất nước quê hương vừa bình dị vừa hiền hậu, thân thương. (1,25 điểm)


- Trong tư thế lặng im đối diện với vầng trăng có sự dâng trào của bao xúc cảm, tâm trạng ( chú ý tư thế "ngửa mặt lên nhìn mặt" và cách diễn tả "có cái gì rưng rưng").


- Cùng với dòng cảm xúc tha thiết là sự trở về của bao kỷ niệm về những năm tháng quá khứ với hình ảnh thiên nhiên đất nước thân thương, bình dị (thể hiện qua  điệp ngữ và  phép liệt kê "như là đồng là bể/như là sông là rừng").

Ý 4.  Suy tư trước vầng trăng. (1,25 điểm)


- Vầng trăng "tròn vành vạnh" là biểu tượng cho quá khứ đẹp đẽ, vẹn nguyên, cho vẻ đẹp bình dị, vĩnh hằng của đời sống (lưu ý: cách nói "cứ" - "kể chi " gợi sự đối lập giữa trăng và con người, nhấn mạnh sự không đổi thay của quá khứ; con người có thể vô tình, lãng quên nhưng thiên nhiên, nghĩa tình quá khứ thì luôn tròn đầy, bất diệt).

- Trăng như là người bạn - nhân chứng nghĩa tình, độ lượng. "Ánh trăng im phăng phắc" nhưng “đủ” để nhà thơ và mỗi người giật mình để nhận ra sự vô tình, sự lãng quên và tự nhắc nhở về lối sống ân tình, chung thủy.

Cách cho điểm:

+ Từ 2,75 điểm đến 3,5 điểm: Hiểu đoạn thơ, có kỹ năng  nghị luận, đảm bảo các ý cơ bản. Cách triển khai ý rõ ràng có sức  thuyết phục, diễn đạt trôi chảy.

+ Từ 1,75 điểm đến 2,5 điểm: Hiểu đoạn thơ, có kỹ năng nghị luận nhưng đôi chỗ còn lúng túng. Hệ thống ý chưa thật  đầy đủ hoặc còn có ý  triển khai chưa rõ ràng, thuyết phục. 

+ Từ 1,0 điểm 1,5 điểm:  Hiểu đoạn thơ nhưng kỹ năng nghị luận còn nhiều hạn chế, có khi sa vào thuật, diễn xuôi. Ý sơ sài  
+ Từ 0,25 điểm đến 1,0 điểm: Chưa hiểu thấu đáo đoạn thơ, cảm nhận sơ sài, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

(Học sinh có thể lồng ghép ý 1 trong quá trình triển khai các ý trong bài, tuy nhiên cần có ý thức rõ về việc đặt đoạn thơ trong chỉnh thể tác phẩm.)
3. Đánh giá (0,75 điểm) 


 Đoạn thơ kết bài thể hiện tập trung tư tưởng của tác phẩm. Đó là lời tự nhắc nhở thấm thía về thái độ với quá khứ, gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống "uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa, thủy chung. (0,5 điểm)

- Đoạn thơ có giọng tâm tình tự nhiên, có sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình, xây dựng được hình ảnh giàu tính  biểu cảm. (0,25 điểm)
 
Lưu ý: Toàn bài làm tròn đến 0,25 điểm.
                                      ..................... Hết .........................






